
QUỐC HỘI

Luật số: 142/2025/QH15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LUẬT
PHỤC HÒI, PHÁ SẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật Phục hồi, phá sản.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc phục

hồi, phá sản doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp

tác xã); nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản;

quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản.

Điều 2. Áp dụng pháp luật

Luật Phục hồi, phá sản được áp dụng khi giải quyết vụ việc phục hồi, phá
sản doanh nghiệp, hợp tác xã; trường hợp Luật này không có quy định thì áp

dụng quy định của pháp luật có liên quan. Quy định về thủ tục phục hồi, thủ tục

phục hồi rút gọn của Luật này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng, doanh
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Điều 3. Những nguyên tắc cơ bản

1. Ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Bảo đảm thủ tục phục hồi, phá sản kịp thời, hiệu quả; hài hòa lợi ích,

tối ưu giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Bảo đảm công khai, minh bạch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong phục hồi, phá sản doanh
nghiệp, hợp tác xã

1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tín dụng, lãi suất, đất đai,
công nghệ, chuyển đổi số và các biện pháp hỗ trợ khác cho doanh nghiệp, hợp
tác xã gặp khó khăn trong kinh doanh thực hiện thủ tục phục hồi, phá sản nhăm

tái cơ cầu, khôi phục hoặc chẩm dứt hoạt động kinh doanh một cách có trật tự,

góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế.
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2. Căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước ở từng thời kỳ,

Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm

quyền cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ hoặc để kịp thời tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong phục hồi, phá sản.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán là

doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được khoản nợ sẽ đến hạn trong 06

tháng hoặc khoản nợ đã đến hạn nhưng chưa quá 06 tháng.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp,

hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ sau thời hạn 06 tháng

kể từ ngày đến hạn thanh toán.

3. Phục hồi là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn nguy cơ

mất khả năng thanh toán và đã có quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi của Tòa

án hoặc không mất khả năng thanh toán và đã có quyết định đình chỉ thủ tục

phục hồi của Tòa án.

4. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh

toán và đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

5. Chủ nợ là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp,
hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có

bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm.

6. Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu

cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ

không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó hoặc của

người thứ ba.

7. Chủ nợ có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu

doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo

đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó hoặc của người thứ ba.

8. Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền
yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ

được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó hoặc của người thứ

ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã

phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

9. Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh

nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

10. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề
quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết
vụ việc phục hồi, phá sản.
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11. Người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản là Chánh án Tòa án, Thẩm

phán, Thư ký Tòa án; Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên; Quản tài viên,

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự,

Chấp hành viên và người có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật trong

quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

12. Người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản là chủ nợ; người lao động;

doanh nghiệp, hợp tác xã; cổ đông, nhóm cổ đông của công ty cổ phần; thành
viên, nhóm thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn; thành viên công ty hợp

danh; chủ doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành

viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã và

những người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết vụ

việc phục hồi, phá sản.

13. Lệ phí phục hồi, phá sản là khoản tiền mà người yêu cầu áp dụng thủ

tục phục hồi, phá sản phải nộp để Tòa án thụ lý đơn yêu cầu.

14. Chi phí phục hồi, phá sản là khoản tiền phải chỉ trả cho việc giải quyết
vụ việc phục hồi, phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí thi hành quyết định của Tòa án và các

chi phí cần thiết, hợp lý khác phải chỉ trả cho việc thực hiện thủ tục phục hồi,
phá sản.

15. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là khoản

tiền phải chi trả cho việc giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản của Quản tài viên,

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

16. Tiền tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản là khoản tiền mà Thẩm phán

tạm tính để chỉ trả chi phí trong quá trình tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản.

17. Vụ việc phục hồi, phá sản gồm yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá
sản; yêu cầu hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản của nước ngoài và yêu cầu công
nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phục hồi, phá sản của Tòa án, cơ

quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của Luật này.

18. Khoản nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm

y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là khoản chậm đóng, trốn

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thẩm quyền giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản

1. Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết vụ việc phục hồi,
phá sản trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân khu vực đối với

vụ việc phục hồi, phá sản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

2. Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền được xác định như sau:
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a) Tòa án nhân dân khu vực nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính

có thẩm quyền giải quyết yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản đối với
doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

b) Tòa án nhân dân khu vực nơi người phải thi hành cư trú, làm việc, có

trụ sở chính, nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định về

phục hồi, phá sản có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành

bản án, quyết định về phục hồi, phá sản của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài;

c) Tòa án nhân dân khu vực nơi người liên quan đến yêu cầu hỗ trợ vụ

việc phục hồi, phá sản của nước ngoài cư trú, làm việc, có trụ sở; nơi có tài sản

liên quan đến yêu cầu hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản có thẩm quyền giải quyết
yêu cầu hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản của nước ngoài.

3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết đề nghị xem xét lại,

kháng nghị đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết
định công nhận và cho thi hành bản án, quyết định về phục hồi, phá sản của Tòa

án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài của Tòa án nhân dân khu vực trong

phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

4. Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền:

a) Xem xét lại quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, quyết định
giải quyết kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của

Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này;

b) Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân khu vực.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong giải quyết vụ việc

phục hồi, phá sản

1. Hướng dẫn, yêu cầu người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản thu thập,

giao nộp tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của họ là có căn

cứ và hợp pháp; kiểm tra, thẩm định tính xác thực của tài liệu, chứng cứ theo

quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu cơcơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan

đến vụ việc phục hồi, phá sản.

3. Quyết định áp dụng thủ tục phục hồi rút gọn, quyết định áp dụng thủ
tục phá sản rút gọn.

4. Quyết định chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,

thanh lý tài sản.

5. Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản khi giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

6. Quyết định việc thực hiện kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã trong
trường hợp cần thiết.
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7. Quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm

chi phí phục hồi, phá sản, bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

8. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của

Luật này.

9. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, yêu cầu cơ quan có thầm

quyền dẫn giải đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

10. Quyết định tổ chức Hội nghị chủ nợ.

11. Quyết định công nhận hoặc không công nhận nghị quyết của Hội nghị

chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

12. Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi, đình chỉ thủ tục phá sản.

13. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

14. Áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị cơ quan có

thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

15. Áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

16. Tiến hành hòa giải tranh chấp liên quan đến tài sản của doanh nghiệp,

hợp tác xã theo đề nghị của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản và quyết
định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

17. Xem xét, hỗ trợ vụ việc phục hồi, phá sản của nước ngoài.

18. Xem xét, giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết

định về phục hồi, phá sản của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

19. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thành lập tổ Thẩm phán thì tổ Thẩm phán thực hiện nhiệm

vụ, quyền hạn của Thẩm phán theo quy định tại Điều này. Chánh án Tòa án

nhân dân tối cao quy định về quy chế làm việc của tổ Thẩm phán trong quá trình

giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

Điều 8. Từ chối hoặc thay đổi Thẩm phán trong quá trình giải quyết
vụ việc phục hồi, phá sản

1. Thẩm phán phải từ chối tham gia giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản

hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

a) Đồng thời là người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản; người đại diện,

người thân thích của người tham gia thủ tục phục hổi, phá sản trong vụ việc

phục hồi, phá sản đó;

b) Đã tham gia với tư cách Kiểm sát viên, Quản tài viên, người bảo vệ

quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản, người

giám định, thẩm định viên về giá, người phiên dịch trong vụ việc phục hồi, phá
sản đó;
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c) Cùng trong một tổ Thẩm phán giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản đó

và là người thân thích với nhau;

d) Đã ra quyết định tuyên bố phá sản trong vụ việc phá sản đó;

đ) Có căn cứ rõ ràng cho rằng Thẩm phán có thể không vô tư, khách quan

trong khi làm nhiệm vụ.

2. Việc thay đổi Thẩm phán do Chánh án Tòa án quyết định. Trường hợp
Thẩm phán phụ trách vụ việc phục hồi, phá sản là Chánh án thì việc thay đổi

Thẩm phán do Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định. Quyết định thay
đổi Thẩm phán là quyết định cuối cùng.

Điều 9. Cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1. Cá nhân, doanh nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong

quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản gồm:

a) Quản tài viên;

b) Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, việc

cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản; quản lý nhà nước đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

3. Việc thành lập và hoạt động tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Quân tài

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản
lý, thanh lý tài sản

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản trong thủ tục phục hồi:

a) Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động

của doanh nghiệp, hợp tác xã; đề nghị Thẩm phán thực hiện các biện pháp thẩm

tra, xác minh tài liệu, chứng cứ;

b) Xác minh, cập nhật danh sách chủ nợ, người mắc nợ;

c) Tiến hành hòa giải theo quy định của Luật này;

d) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; giám sát
quá trình hoàn thiện, thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, hợp tác xã; điều hành Hội nghị chủ nợ theo quyết định của Thầm
phán; thực hiện chuyển nhượng doanh nghiệp, hợp tác xã theo nghị quyết của

Hội nghị chủ nợ;

đ) Tối ưu giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán tài sản; ngăn

chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn
chặn việc tẩu tán tài sản;
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e) Đề nghị Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản

của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp; đề nghị
Tòa án áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính; đề nghị Tòa án kiển nghị
cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật;

g) Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

h) Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp

theo quy định của pháp luật;

i) Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của

Thẩm phán; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán và pháp luật về việc thực hiện

nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản trong thủ tục phá sản:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm a, c, d, e, g và h

khoản 1 Điều này;

b) Lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ;

c) Tối ưu giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài

sản; quản lý tài sản, thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán;
ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Các khoản tiền thu được phải nộp vào tài khoản do

Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chỉ định;

d) Đề nghị Thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

đ) Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác
xã để bảo đảm chi phí phá sản, bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán;

e) Xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản; tổ chức việc

thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định của Luật này, trừ trường hợp

pháp luật có quy định khác; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến

người tham gia thủ tục phá sản có liên quan việc thi hành quyết định tuyên bố
phá sản;

g) Đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp cưỡng chế

để thu hồi, giao tài sản theo quy định của pháp luật;

h) Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc giải quyết tranh chấp
liên quan doanh nghiệp, hợp tác xã; trong việc thu hồi tài sản người mắc nợ và

trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật;

i) Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của
Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan

thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc

theo quyết định của Thẩm phán.
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Điều 11. Chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu áp dụng
thủ tục phục hồi, phá sản, Thẩm phán được tự mình hoặc trên cơ sở đề xuất của

doanh nghiệp, hợp tác xã, người nộp đơn yêu cầu chỉ định Quản tài viên, doanh

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi có các căn cứ sau đây:

a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không có lợi ích

liên quan đến vụ việc phục hồi, phá sản;

b) Tính chất của vụ việc phục hồi, phá sản; chuyên môn, năng lực, kinh

nghiệm của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản;

c) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thạnh lý tài sản không phải là

người thân thích của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản.

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải từ chối tham

gia vụ việc phục hồi, phá sản hoặc bị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có lợi ích liên
quan đến vụ việc phục hồi, phá sản;

b) Quản tài viên là người thân thích của người đại diện theo pháp luật của

doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Quản tài viên đồng thời là người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản,
người đại diện, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia thủ tục

phục hồi, phá sản;

d) Có căn cứ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không
thực hiện hoặc không thực hiện được nhiệm vụ, quyền hạn hoặc có thể không vô

tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ;

đ) Trường hợp bất khả kháng mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,
thanh lý tài sản không thực hiện được nhiệm vụ.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự

1. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định

tuyên bố giao dịch vô hiệu và các quyểt định khác theo quy định của Luật này.

2. Ra quyết định thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã
phá sản và yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức

thi hành.

3. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi, giao tài sản theo đề nghị của
Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp quy định
tại khoản 4 Điều 76 của Luật này.

4. Giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài

sản khi thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; yêu cầu
Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo việc thi hành quyết
định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
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5. Đề xuất Tòa án thay đổi Quân tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản trong quá trình thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác

xã phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.

6. Phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của Tòa án.

7. Quyết định kết thúc việc thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp,
hợp tác xã phá sản.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản

1. Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản
lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật
về phục hồi, phá sản.

2. Cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết
vụ việc phục hồi, phá sản.

3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng
cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình

để giao nộp cho Tòa án.

4. Đề nghị Tòa án hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ trong trường hợp đã thực

hiện các biện pháp cần thiết nhưng không thu thập được.

5. Đề nghị Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quân lý, thanh lý tài

sản trưng cầu giám định, định giá, tổ chức việc định giá; đề nghị Thẩm phán
quyết định kiểm toán doanh nghiệp, hợp tác xã; đề nghị Thẩm phán triệu tập
người làm chứng.

6. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia

thủ tục phục hồi, phá sản xuất trình hoặc do Quản tài viên, doanh nghiệp quản
lý, thanh lý tài sản thu thập, trừ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà
nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

theo yêu cầu chính đáng của người tham gia thủ tục phá sản.

7. Đề nghị áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.

8. Nhận văn bản, thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

9. Tự bảo vệ hoặc ủy quyền người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho mình.

10. Tham gia Hội nghị chủ nợ.

11. Đề xuất chỉ định, thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh
lý tài sản theo quy định tại Điều 11 của Luật này.

12. Đề nghị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung

chủ nợ, người mắc nợ vào danh sách chủ nợ, người mắc nợ.

13. Đề xuất với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản về
việc thu hồi các khoản tiền, tài sản của người mắc nợ.
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14. Phải có mặt theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,

thanh lý tài sản, giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa
án trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

15. Tham gia vào việc quản lý, thanh lý tài sản theo yêu cầu của Thẩm

phán, cơ quan thi hành án dân sự, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý

tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

16. Đề nghị xem xét lại quyết định của Tòa án theo quy định của Luật này.

17. Yêu cầu Tòa án áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản rút gọn.

18. Thiện chí, trung thực và tôn trọng cam kết, thỏa thuận.

19. Không được thực hiện hành vi nhằm che giấu, tầu tán tài sản của
doanh nghiệp, hợp tác xã; không được lợi dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm
phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

20. Trường hợp cá nhân tham gia thủ tục phục hồi, phá sản chết thì người

thừa kế hợp pháp của họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều này.

21. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Ban đại diện chủ nợ

1. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, mở thủ tục phá
sản, Tòa án có thể quyết định thành lập Ban đại diện chủ nợ, trừ trường hợp vụ

việc được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Ban đại diện chủ nợ có không quá 05 thành viên gồm chủ nợ có số nợ lớn,
chủ nợ đại diện cho nhóm chủ nợ có số nợ lớn của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quyền, nghĩa vụ của Ban đại diện chủ nợ:

a) Trình bày ý kiến về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản kiểm tra

tình hình tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi được công nhận phương
án phục hồi hoạt động kinh doanh;

c) Đề nghị sao chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phục hồi, phá

sản, trừ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp,

bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo yêu cầu chính đáng của

người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản;

d) Chỉ định thành viên của Ban đại diện chủ nợ là người giám sát sau khi

được sự đồng ý của Tòa án;

đ) Thay mặt cho các chủ nợ thực hiện giám sát hoạt động của doanh

nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Luật này;

e) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quyết định của Thẩm phán, Hội nghị chủ nợ.

3. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn khoản 1 Điều này.
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Điều 15. Trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quan đến vụ việc phục hồi, phá sản

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có

liên quan đến vụ việc phục hồi, phá sản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời

tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận

được yêu cầu của chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, Tòa án, Viện kiểm sát,

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp không cung
cấp được tài liệu, chứng cứ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan quản lý thuế, cơcơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan bảo hiểm xã hội

có trách nhiệm cung cấp thông tintin về tình trạng nợ, tình trạng pháp lý và thông tin

khác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá

sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

2. Kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, quyết
định mở thủ tục phá sản, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

không được thực hiện hành vi nhằm che giấu, tẩu tán tài sản, tài liệu, chứng cứ
của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã

phá sản của Tòa án, nghiêm cấm tổ chức tín dụng mà doanh nghiệp, hợp tác xã
bị tuyên bố phá sản có tài khoản thực hiện việc thanh toán các khoản nợ của

doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng
văn bản của Tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các

yêu cầu, đề nghị của Tòa án và phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Tòa án trong quá
trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không

có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy

định của pháp luật.

Điều 16. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết
vụ việc phục hồi, phá sẵn

1. Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải

quyết vụ việc phục hồi, phá sản, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng

nghị theo quy định của Luật này.

2. Viện kiểm sát tham gia các phiên họp giải quyết tranh chấp, xem xét

kháng nghị; kiểm sát các quyết định giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản của Tòa

án theo quy định của Luật này.

Điều 17. Cấp, tống đạt, thông báo văn bản trong vụ việc phục hồi, phá sản

1. Người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản, người có thẩm quyền thực
hiện việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản cho người tham gia thủ tục phục hồi,

phá sản theo quy định của Luật này, pháp luật về tố tụng dân sự, pháp luật về
giao dịch điện tử.
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2. Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản trong giải quyết vụ việc phục hồi,
phá sản được thực hiện bằng phương thức sau đây:

a) Trực tiếp;

b) Qua dịch vụ bưu chính;

c) Trên môi trường điện tử;

d) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

đ) Qua người được ủy quyền thực hiện việc cấp, tống đạt, thông báo;

e) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản có quyền lựa chọn và đề nghị
người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản thực hiện việc cấp, tống đạt, thông

báo, gửi văn bản cho mình theo phương thức quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Người tiến hành thủ tục phục hồi, phá sản, người có thẩm quyền đã
hoàn thành việc cấp, tống đạt, thông báo theo phương thức quy định tại khoản 2

Điều này thì được coi là hợp lệ.

Điều 18. Ủy thác trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản

1. Tòa án đang giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản có thể quyết định ủy

thác cho Tòa án khác thu hồi tài sản, lấy lời khai của những người tham gia thủ

tục phục hồi, phá sản, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc biện pháp khác để
hỗ trợ thu thập, thẩm tra, xác minh tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phục

hồi, phá sản.

2. Quyết định ủy thác phải có thông tin của người tham gia thủ tục phục hồi,

phá sản liên quan đến việc ủy thác, nội dung ủy thác và thời hạn thực hiện ủy thác.

3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện và phải

thông báo bằng văn bản kết quả thực hiện cho Toà án ra quyết định ủy thác.

Điều 19. Lệ phí phục hồi, phá sản

Người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản phải nộp lệ phí
phục hồi, phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án và thông báo
của Tòa án. Trường hợp người nộp đơn quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 và

khoản 4 Điều 38 và điểm c khoản 1 Điều 70 của Luật này thì không phải nộp lệ phí

phá sản.

Điều 20. Chi phí phục hồi, phá sản; tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản

1. Chi phí phục hồi, phá sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh

nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp người nộp đơn yêu cấu áp dụng thủ tục phục
hồi, phá sản không trung thực hoặc lợi dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải chịu chi phí
phục hồi, phá sản.

2. Người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản phải nộp tạm

ứng chi phí phục hồi, phá sản, trừ trường hợp người nộp đơn quy định tại điểm b

khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 38 và điểm c khoản 1 Điều 70 của Luật này.
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3. Ngân sách nhà nước bảo đảm tạm ứng chi phí đối với các trường hợp

quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 38 và điểm c khoản 1

Điều 70 của Luật này.

4. Thẩm phán quyết định mức tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản; mức chi

phí phục hồi, phá sản trong từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật
và quyết định việc hoàn trả tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản, trừ trường hợp
người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản không trung thực, lợi

dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ
quan, tổ chức, cá nhân thì phải chịu chi phí phục hồi, phá sản hoặc trường hợp

doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản.

5. Thẩm phán giao cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài

sản bán một số tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phục

hồi, phá sản. Tiền tạm ứng chi phí phá sản theo quy định tại khoản 3 Điều này

được hoàn trả ngay vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản thì chi phí

phá sản do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Việc định giá, định giá lại và bán tài sản được thực hiện theo quy định tại

Điều 77 của Luật này.

6. Kinh phí chi trả tạm ứng chi phí phá sản, chi phí phá sản quy định tại

khoản 3 và khoản 5 Điều này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng

năm của Tòa án. Việc dự toán, quản lý, sử dụng, tạm ứng, thanh toán kinh phí

được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về

chi phí tố tụng.

7. Tiền tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản do người nộp đơn nộp hoặc tiền

từ việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi vào tài khoản ngân

hàng do Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự chỉ định để chỉ trả chi phí phục hồi,

phá sản.

Điều 21. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

trong vụ việc phục hồi, phá sản

1. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được tính

dựa trên thời gian, công sức và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quản tài viên,

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 22. Thương lượng, hòa giải

1. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, người tham gia thủ tục

phục hồi, phá sản khác thực hiện thương lượng, hòa giải trong quá trình giải
quyết vụ việc phục hồi, phá sản.
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2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm
tiến hành hòa giải theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, người

tham gia thủ tục phục hồi, phá sản khác.

3. Thẩm phán có trách nhiệm tiến hành hòa giải tranh chấp liên quan đến

tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thủ tục phá sản theo đề nghị của

người tham gia thủ tục phá sản. Trường hợp các bên thỏa thuận được với nhau
về việc giải quyết tranh chấp thì Thẩm phán lập biên bản hòa giải thành và ra

quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.

4. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn khoản 2 và
khoản 3 Điều này.

Điều 23. Giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản trên môi trường điện tử

1. Trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản, các thủ tục sau

đây có thể được thực hiện trên môi trường điện tử:

a) Cấp, tống đạt, thông báo văn bản;

b) Nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, phá sản;

c) Nộp lệ phí, tạm ứng chi phí; nộp chi phí phục hồi, phá sản;

d) Cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ;

đ) Tiến hành phiên họp giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản;

e) Tổ chức bán tài sản, chuyển nhượng doanh nghiệp, hợp tác xã;

g) Hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản trên môi trường điện tử

được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tòa án nhân dân

tối cao.

3. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn Điều này.

Chương II

THỦ TỤC PHỤC HỎI

Mục 1

THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU

Điều 24. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi

1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi khi doanh

nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất hoặc mất khả năng thanh toán bao gồm:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;
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b) Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Hội đồng thành viên của công
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên của công ty

hợp danh;

c) Đại hội thành viên của hợp tác xã;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên.

2. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn Điều này.

Điều 25. Xử lý, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi

1. Người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi phải nộp kèm theo

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, danh sách chủ nợ, người mắc nợ và

tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh cho yêu cầu của mình có căn cứ và

hợp pháp đến Tòa án có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Luật này.

Người nộp đơn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về

danh sách chủ nợ, người mắc nợ.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu áp

dụng thủ tục phục hồi, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán hoặc tổ Thẩm

phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi. Trong thời hạn 12 ngày kể

từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn và xử lý như sau:

a) Thông báo nộp lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phục hồi;

b) Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn;

c) Thông báo về việc chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền;

d) Thông báo trả lại đơn nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 3

Điều này.

3. Tòa án trả lại đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi trong các trường

hợp sau đây:

a) Người nộp đơn không thuộc trường hợp có quyền nộp đơn theo quy
định tại Điều 24 của Luật này;

b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn theo quy

định tại điểm b khoản 2 Điều này trong thời hạn yêu cầu;

c) Người nộp đơn rút đơn;

d) Người nộp đơn không nộp lệ phí phục hồi, tạm ứng chi phí phục hồi;

đ) Không trung thực khi yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi;

e) Tòa án khác đã thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, áp dụng

thủ tục phá sản.
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Thông báo trả lại đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi tại khoản này phải nêu

rõ lý do trả lại đơn. Tòa án có trách nhiệm gửi thông báo này cho người nộp đơn yêu

cầu, Viện kiểm sát trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trả lại

đơn yêu cầu, người nộp đơn có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có

quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra thông báo trả lại đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem

xét lại, kiến nghị đối với thông báo trả lại đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi,

Chánh án Tòa án đã ra thông báo trả lại đơn yêu cầu phải ra một trong các quyết
định sau đây:

a) Giữ nguyên thông báo trả lại đơn yêu cầu;

b) Hủy thông báo trả lại đơn yêu cầu và thụ lý đơn theo quy định của Luật này.

Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án đã ra thông báo trả lại đơn yêu cầu

là quyết định cuối cùng. Quyết định này phải được gửi cho người nộp đơn, Viện

kiểm sát đã kiến nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi doanh nghiệp, hợp tác xã đã nộp lệ phí

phục hồi, tạm ứng chỉ phí phục hồi.

Trường hợp cần thiết, trước khi thụ lý đơn yêu cầu, Thẩm phán có thể

triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn, cơ quan, tổ chức, cá

nhân có liên quan để xem xét, kiểm tra căn cứ yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi.

6. Thông báo thụ lý đơn yêu cầu phải bằng văn bản và phải được gửi cho

người nộp đơn, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức, cá

nhân có liên quan và đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về phục hồi, phá

sản doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án

thụ lý đơn.

7. Tòa án nhân dân tối cao quy định chỉ tiết và hướng dẫn Điều này.

Điều 26. Xác minh danh sách chủ nợ, người mắc nợ

1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện kiểm tra,

tổng hợp, rà soát, đối chiếu danh sách chủ nợ, người mắc nợ và báo cáo Thẩm phán.

2. Trường hợp cần thiết, Tòa án triệu tập người tham gia thủ tục phục hồi

để xác minh danh sách chủ nợ, người mắc nợ hoặc yêu cầu doanh nghiệp, hợp
tác xã sửa đổi, bổ sung danh sách chủ nợ, người mắc nợ.

Điều 27. Tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết yêu cầu doanh nghiệp, hợp

tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa

án về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, việc tạm đình chỉ, tạm

dừng thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện

như sau:
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1. Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài sản

mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết định sau đây:

a) Bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã bồi thường về tính
mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trợ cấp thôi việc, trả lương cho người lao động;

b) Quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để sung quỹ
nhà nước;

c) Bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ

được bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba;

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Việc tạm đình chi được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành

án dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay kết quả thi hành bản

án, quyết định quy định tại khoản này cho Tòa án đang tiến hành thủ tục phục hồi

để Tòa án xác định nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và cập nhật

danh sách chủ nợ, người mắc nợ;

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật tạm
dừng việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với chủ nợ có

bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này;

3. Trường hợp tài sản bảo đảm được sử dụng để thực hiện phương án phục

hồi hoạt động kinh doanh thì thời hạn xử lý tài sản bảo đảm theo nghị quyết của
Hội nghị chủ nợ. Trường hợp tài sản bảo đảm không được sử dụng để thực hiện

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì xử lý theo thời hạn quy định trong

hợp đồng. Việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và

khoản 3 Điều 44 của Luật này;

4. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải tạm
dừng việc cưỡng chế, thu hồi nợ và các biện pháp khác nhằm buộc doanh nghiệp,

hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mục 2

HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

SAU KHI TÒA ÁN THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU

Điều 28. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác

xã phải nêu rõ biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh không trái quy định

của pháp luật; điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán khoản nợ.

2. Kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải bảo đảm thứ tự ưu tiên thanh

toán sau đây:
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a) Chi phí phục hồi;

b) Khoản nợ tiền lương, khoản nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm

thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ

cấp thôi việc và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập

thể, hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Khoản nợ có bảo đảm;

đ) Các khoản nợ khác.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phục hồi, doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện phương án phục hồi hoạt động kinh

doanh để Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Thầm phán.

Điều 29. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, hợp tác xã theo nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì thời

hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá  03 năm kể từ

ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

3. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi

thực hiện phục hồi theo thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh

doanh nhưng không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương

án phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 30

của Luật này và trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 30. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu

1. Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp
tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Quản tài viên, doanh

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Ban đại diện chủ nợ.

2. Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

hợp tác xã không có khả năng điều hành hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã có dầu

hiệu vi phạm quy định tại Điều 31 của Luật này thì theo đề nghị của Ban đại
diện chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người quy
định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điểu 24 của Luật này, Hội nghị chủ nợ hoặc

khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể xem xét, quyết định lựa chọn người
khác là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chính phủ quy định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của
doanh nghiệp có vốn nhà nước.
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3. Kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp,
hợp tác xã được khoanh tiền thuế nợ theo đề nghị của Tòa án, tạm dừng đóng

vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời hạn khoanh tiền thuế nợ, tạm dừng đóng vào

quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế, pháp

luật về bảo hiểm xã hội.

4. Các khoản nợ phát sinh trước khi thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phục hồi bị tạm dừng thanh toán kể từ thời điểm thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ

tục phục hồi cho đến thời điểm Tòa án công nhận phương án phục hồi hoạt động

kinh doanh hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp

thanh toán chi phí cần thiết để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã

theo quyết định của Thẩm phán.

5. Kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi
nhưng được tạm dừng việc trả lãi cho đến thời điểm Tòa án công nhận phương

án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh

doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này hoặc trường hợp pháp luật

có quy định khác.

6. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu

nhằm mục đích phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã thì tiền lãi của khoản nợ đó

được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

7. Việc chuyển nhượng đồng bộ tài sản, chuyển nhượng một phần hoặc toàn

bộ mảng kinh doanh, hoạt động kinh doanh; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ

doanh nghiệp, hợp tác xã do Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định. Trình tự, thủ
tục, điều kiện chuyển nhượng tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi Tòa

án thụ lý đơn yêu cầu

1. Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, doanh nghiệp, hợp tác xã không

được thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

b) Từ bỏ quyền đòi nợ;

c) Thanh toán khoản nợ phát sinh trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu;

d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo

đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

đ) Phân chia lợi nhuận, phân phối thu nhập.

2. Các hoạt động quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này được

thực hiện trong trường hợp Luật này, pháp luật có quy định khác hoặc được sự

cho phép của Thẩm phán.
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Điều 32. Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi

Tòa án thụ lý đơn yêu câu

1. Sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo

cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để giám sát trước khi

thực hiện các hoạt động sau đây:

a) Hoạt động liên quan đến việc vay; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các biện

pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác; mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản;

bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; chuyển quyền sở hữu tài sản;

b) Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực;

c) Thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu,

khoản trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Giao dịch khác không phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo

Thẩm phán về nội dung giám sát.

Mục 3

HỘI NGHỊ CHỦ NỢ

Điều 33. Hội nghị chủ nợ

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phục

hồi hoạt động kinh doanh, Thẩm phán xem xét, quyết định triệu tập Hội nghị chủ

nợ để quyết định nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 7 Điều này.

2. Thẩm phán còn có thể triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, quyết định
nội dung sau đây:

a) Chuyển nhượng đồng bộ tài sản, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ

mảng kinh doanh, hoạt động kinh doanh; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ

doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Đề xuất xử lý nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong

trường hợp bị tạm đình chỉ, tạm dừng theo quy định tại Điều 27 của Luật này;

c) Các vấn đề khác có liên quan.

3. Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:

a) Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể ủy quyền bằng

văn bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ.

Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản
gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ thì coi như tham gia và

biểu quyết tại Hội nghị chủ nợ;



21

b) Đại diện cho người lao động, công đoàn, tổ chức của người lao động tại

doanh nghiệp được người lao động ủy quyền. Trường hợp này đại diện cho
người lao động, công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có

quyền, nghĩa vụ như chủ nợ.

4. Những người sau đây có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ:

a) Người nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi quy định tại Điều 24

của Luật này, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;

trường hợp không tham gia được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người
khác tham gia Hội nghị chủ nợ;

b) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

5. Quản tài viên điều hành phiên họp Hội nghị chủ nợ.

6. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có số chủ nợ đại

diện cho từ 65% tổng số nợ của chủ nợ tham gia biều quyết tán thành. Nghị
quyết của Hội nghị chủ nợ có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả chủ nợ.

Chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của

nghị quyết của Hội nghị chủ nợ.

7. Hội nghị chủ nợ có quyền ban hành nghị quyết trong đó có một trong

các kết luận sau đây:

a) Thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh

nghiệp, hợp tác xã;

b) Đề nghị đình chỉ thủ tục phục hồi;

c) Đề nghị áp dụng thủ tục phá sản trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã

mất khả năng thanh toán và phải có nội dung về nghĩa vụ tạm ứng chi phí phá sản;

d) Các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

8. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ,

Tòa án gửi nghị quyết của Hội nghị chủ nợ cho Viện kiểm sát, người có quyền,
nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ.

Điều 34. Xem xét, công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì Thẩm phán ra một

trong các quyết định sau đây:

a) Công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ. Nghị quyết của Hội nghị

chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có hiệu lực kể từ

ngày Thẩm phán ra quyết định công nhận;

b) Không công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ và đình chỉ thủ tục
phục hồi trong trường hợp nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án

phục hồi hoạt động kinh doanh có nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật.
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2. Kể từ ngày nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục

hồi hoạt động kinh doanh có hiệu lực thì những biện pháp cẩm, giám sát đã áp

dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của

Luật này đương nhiên chẩm dứt.

3. Quyết định quy định tại khoản 1 Điều này được gửi cho Viện kiểm sát,

người có quyền, nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 03 ngày làm

việc kể từ ngày ra quyết định.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết của

Hội nghị chủ nợ đề nghị áp dụng thủ tục phá sản theo quy định tại điểm c khoản

7 Điều 33 của Luật này, Thẩm phán xem xét, yêu cầu người có nghĩa vụ nộp

tạm ứng chi phí phá sản nộp tạm ứng và tùy từng trường hợp xử lý như sau:

a) Trường hợp không nộp tạm ứng chi phí phá sản thì Thẩm phán ra quyết
định đình chỉ thủ tục phục hồi và không áp dụng thủ tục phá sản, trừ trường hợp

doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tài sản để nộp tạm ứng chi phí phá sản thì Tòa

án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn;

b) Trường hợp đã nộp tạm ứng chi phí phá sản thì Thẩm phán ra quyết
định đình chỉ thủ tục phục hồi và thụ lý vụ việc phá sản.

Mục 4

THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHỤC HỎI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 35. Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doann

1. Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị

chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, Quân tài viên,

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ban đại diện chủ nợ, chủ nợ giám sát

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

2. Định kỳ 03 tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo về
tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho Quân tài viên,

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ban đại diện chủ nợ hoặc chủ nợ. Quản tài

viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán.

Điều 36. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

1. Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh,

các chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ

sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh

doanh được thông qua khi có số chủ nợ đại diện cho từ 65% tổng số nợ của chủ

nợ tham gia biểu quyết tán thành.
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3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề
nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung

phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Quyết định công nhận được gửi cho
doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ và Quản tài viên trong thời hạn 03 ngày làm

việc kể từ ngày ra quyết định.

Điều 37. Đình chỉ, hậu quả của việc đình chỉ thủ tục phục hồi

1. Thẩm phán quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi khi thuộc một trong
các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn rút đơn sau ngày thụ lý đơn và trước ngày Hội nghị chủ

nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

b) Hội nghị chủ nợ không thông qua được nghị quyết theo quy định tại

các điểm a, b và c khoản 7 Điều 33 của Luật này;

c) Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị đình chỉ thủ tục phục hồi;

d) Thẩm phán không công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ;

đ) Doanh nghiệp, hợp tác xã không hoàn thiện hoặc không thực hiện
phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

e) Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
nhưng không hoàn thành phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

g) Doanh nghiệp, hợp tác xã đã hoàn thành phương án phục hồi hoạt động
kinh doanh;

h) Doanh nghiệp, hợp tác xã không còn nguy cơ mất khả năng thanh toán

hoặc mất khả năng thanh toán;

i) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Tòa án gửi quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi cho người tham gia thủ

tục phục hồi, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Viện kiểm
sát, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức có liên quan trong thời hạn 03

ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

3. Hậu quả của việc đình chỉ thủ tục phục hồi được quy định như sau:

a) Khi có quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi, nhiệm vụ, quyền hạn của

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chẩm dứt; người đã nộp

tạm ứng chi phí phục hồi được hoàn trả tạm ứng chi phí còn lại;

b) Biện pháp cấm, giám sát đã áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

theo quy định tại các điều 31, 32 và 35 của Luật này chấm dứt. Trường hợp đình

chỉ thủ tục phục hồi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 34 của Luật này thì
các biện pháp cấm, giám sát đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện theo

quy định tại Điều 42 của Luật này;
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c) Trường hợp nghĩa vụ về tài sản bị tạm đình chỉ, tạm dừng chưa được

thanh toán thì Tòa án thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ

chức có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ, tạm dừng để ra quyết định
tiếp tục thi hành án, thực hiện biện pháp buộc doanh nghiệp, hợp tác xã thực

hiện nghĩa vụ về tài sản;

d) Trường hợp nghĩa vụ về tài sản bị tạm đình chỉ, tạm dừng đã được

thanh toán thì Tòa án thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan, tổ chức

có thẩm quyền để ra quyết định đình chỉ thi hành án, dừng thực hiện biện pháp

buộc doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản.

4. Trường hợp đình chỉ thủ tục phục hồi theo quy định tại điểm d khoản 1

Điều này thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, người

tham gia thủ tục phục hồi có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có quyền
kiến nghị quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi với Chánh án Tòa án đang giải
quyết thủ tục phục hồi.

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xem xét

lại, kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này, Chánh án Tòa án phải xem xét, ra

một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi;

b) Hủy quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi và giao cho Thẩm phán tiếp

tục tiến hành thủ tục phục hồi.

6. Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định đình chỉ

thủ tục phục hồi phải gửi cho người đã đề nghị xem xét lại, kiến nghị, doanh

nghiệp, hợp tác xã và những người khác có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm

việc kể từ ngày ra quyết định.

Chương IШ

THỦ TỤC PHÁ SẢN

Mục 1

THỤ LÝ ĐƠN YÊU CẦU

Điều 38. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phá sản

1. Người có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản khi doanh
nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán bao gm:

a) Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần;

b) Người lao động, công đoàn có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phá sản khi hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương,
các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã

không thực hiện nghĩa vụ thanh toán;
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c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên
hoặc tỷ lệ nhỏ hơn trong trường hợp Điều lệ công ty quy định;

d) Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 65% tổng số vốn điều lệ của
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc tỷ lệ nhỏ hơn trong
trường hợp Điều lệ công ty quy định;

đ) Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác

xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã.

2. Những người sau đây có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá
sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, trừ trường hợp đã

nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Hội đồng thành viên của công

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên của công ty

hợp danh;

c) Đại hội thành viên của hợp tác xã;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên.

3. Cơ quan quản lý thuế phải nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối
với doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chính phủ quy định điều kiện nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản.

4. Cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi cơ quan bảo hiểm xã hội đã thông
báo đôn đốc đối với khoản chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm

thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng không có phản hồi trong 03 năm liên tiếp gần
nhất theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm y tế.

5. Cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này

không nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp

luật. Trường hợp người quy định tại khoản 2 Điều này không nộp đơn yêu cầu áp

dụng thủ tục phá sản mà có thiệt hại phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp, hợp tác

xã mất khả năng thanh toán do việc không nộp đơn gây ra thì phải bồi thường.

6. Tòa án nhân dân tối cao quy định chỉ tiết và hướng dẫn khoản 2 Điều này.

Điều 39. Xử lý, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản

1. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản

phải nộp đơn, danh sách chủ nợ, người mắc nợ (nếu có) và tài liệu, chứng cứ
kèm theo để chứng minh cho yêu cầu của mình có căn cứ và hợp pháp đến Tòa

án có thẩm quyền quy định tại Điều 6 của Luật này.
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2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của người

yêu cầu quy định tại Điều 38 của Luật này, Chánh án Tòa án phân công một
Thẩm phán hoặc tổ Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải

thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu áp dụng thủ tục phá sån.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo, doanh nghiệp,

hợp tác xã phải có ý kiến bằng văn bản về yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản và tài

liệu, chứng cứ kèm theo. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày gửi thông bảo,

Thẩm phán xem xét, xử lý như sau:

a) Yêu cầu nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp

không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn;

c) Chuyển đơn cho Tòa án có thẩm quyền;

d) Trả lại đơn nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tòa án quyết định trả lại đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản trong các

trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn không có quyền, nghĩa vụ nộp đơn quy định tại Điều 38

của Luật này;

b) Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn theo quy
định tại điểm b khoản 2 Điều này trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

c) Tòa án khác đã thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi, áp dụng

thủ tục phá sản;

d) Người nộp đơn rút đơn;

đ) Người nộp đơn không nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ

trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chỉ phí phá sản.

Thông báo trả lại đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản tại khoản này phải

nêu rõ lý do trả lại đơn. Tòa án có trách nhiệm gửi thông báo này cho người nộp

đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trả
lại đơn yêu cầu, người nộp đơn có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát có

quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra thông báo trả lại đơn yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem

xét lại, kiến nghị đối với thông báo trả lại đơn yêu cầu, Chánh án Tòa án đã ra
thông báo trả lại đơn yêu cầu phải ra một trong các quyết định sau đây:

a) Giữ nguyên thông báo trả lại đơn yêu cầu;

b) Hủy thông báo trả lại đơn yêu cầu và thụ lý đơn theo quy định của Luật này.
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Quyết định giải quyết của Chánh án Tòa án có thẩm quyền tại khoản này là

quyết định cuối cùng. Quyết định này phải được gửi cho người nộp đơn, Viện
kiểm sát đã kiến nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

5. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi có căn cứ xác định đã nộp lệ phí phá sản,

tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp không phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng
chỉ phí phá sản.

6. Thông báo về việc xử lý, thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản

phải bằng văn bản và được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã,

các cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp
tác xã, chủ nợ do các bên cung cấp và Viện kiểm sát.

7. Trường hợp Tòa án thụ lý vụ việc phá sản theo quy định tại khoản 4

Điều 34 của Luật này thì tài liệu, chứng cứ thu thập được khi áp dụng thủ tục

phục hồi được sử dụng khi giải quyết thủ tục phá sản.

8. Tòa án nhân dân tối cao quy định chỉ tiết và hướng dẫn Điều này.

Điều 40. Tạm đình chỉ, tạm dừng giải quyết yêu cầu doanh nghiệp,
hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa

án về việc thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản, việc tạm đình chỉ thực hiện

nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện như sau:

1. Cơ quan thi hành án dân sự phải tạm đình chỉ thi hành án dân sự về tài
sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là người phải thi hành án, trừ bản án, quyết
định sau đây:

a) Bản án, quyết định buộc doanh nghiệp, hợp tác xã bồi thường về tính
mạng, sức khỏe, danh dự hoặc trợ cấp thôi việc, trả lương cho người lao động;

b) Quyết định kê biên tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để sung quỹ
nhà nước;

c) Bản án, quyết định liên quan đến tài sản của bên thứ ba được dùng để

bảo đảm cho nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Trường hợp khác theo quy định của luật.

Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành

án dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo ngay việc thi hành các bản

án, quyết định quy định tại khoản này cho Tòa án đã thụ lý vụ việc phá sản;

2. Tòa án, Trọng tài phải tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc dân sự, kinh

doanh, thương mại, lao động có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp,

hợp tác xã là một bên đương sự. Thủ tục tạm đình chỉ được thực hiện theo quy

định của pháp luật về tố tụng dân sự, pháp luật về trọng tài thương mại.
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Tòa án phải tách và tạm đình chỉ giải quyết phần dân sự trong vụ án hình

sự, hành chính có liên quan đến nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã là

một bên đương sự. Thủ tục tách, tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định của

pháp luật về tổ tụng hình sự, pháp luật về tố tụng hành chính;

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật tạm
dừng việc xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các chủ nợ

có bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này;

4. Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể

về giá trị thì xử lý theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44 của Luật này;

5. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải tạm

dừng việc cưỡng chế, thu hồi nợ và các biện pháp khác nhằm buộc doanh nghiệp,
hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mục 2

MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Điều 41. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục

phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

2. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản có hiệu lực thi hành kể

từ ngày ra quyết định.

3. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản của Tòa án phải được

gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân

dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thuế, cơcơ quan đăng

ký kinh doanh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03 ngày

làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định mở hoặc không
mở thủ tục phá sản, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại,

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định mở hoặc không

mở thủ tục phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xem xét lại,

kiến nghị, Chánh án Tòa án phải xem xét, giải quyết như sau:

a) Giữ nguyên quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản;

b) Hủy quyết định mở thủ tục phá sản hoặc quyết định không mở thủ tục phá
sản và ra quyết định không mở thủ tục phá sản hoặc quyết định mở thủ tục phá sản;

c) Hủy quyết định mở thủ tục phá sản hoặc quyết định không mở thủ tục phá

sản và đình chỉ việc tiến hành thủ tục phá sản;
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d) Đình chỉ giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị quyết định mở hoặc

không mở thủ tục phá sản trong trường hợp người đề nghị rút đơn đề nghị, Viện
kiểm sát rút kiến nghị.

6. Quyết định của Chánh án Tòa án quy định tại khoản 5 Điều này là

quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. Quyết định quy định tại khoản 3
và khoản 5 Điều này được đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về phục

hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Điều 42. Hoạt động và giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác

xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

1. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của

Luật này. Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
hợp tác xã không có khả năng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu

vì phạm quy định tại khoản 2 Điều này thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề nghị của

Ban đại diện chủ nợ, Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,

thanh lý tài sản hoặc người quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 38 của

Luật này.

2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã bị

cấm thực hiện hoạt động sau đây:

a) Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản;

b) Từ bỏ quyền đòi nợ;

c) Thanh toán khoản nợ không có bảo đảm, trừ khoản nợ không có bảo

đảm phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản, khoản trả lương cho người lao động

trong doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo

đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

đ) Phân chia lợi nhuận, phân phối thu nhập.

3. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã

phải báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Ban đại diện

chủ nợ trước khi thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật

này. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo Thẩm
phán về nội dung giám sát.

4. Việc chuyển nhượng đồng bộ tài sản, chuyển nhượng một phần hoặc
toàn bộ mảng kinh doanh, hoạt động kinh doanh; chuyển nhượng một phần hoặc

toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã do Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định. Trình

tự, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng tài sản được thực hiện theo quy định của

pháp luật.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Điều 43. Xác định tiền lãi đối với khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã

1. Kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, các khoản nợ được tiếp
tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả lãi, trừ trường hợp

pháp luật có quy định khác.

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phá sản theo quy
định tại Điều 64 của Luật này thì việc tạm dừng trả lãi chấm dứt, các bên tiếp

tục thực hiện việc trả lãi theo thỏa thuận.

2. Đối với khoản nợ mới phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản đến thời

điểm tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tiền lãi của khoản nợ đó

được xác định theo thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

3. Kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì

các khoản nợ không được tiếp tục tính lãi.

Điều 44. Xử lý khoản nợ có bảo đảm

1. Sau khi mở thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh

lý tài sản đề xuất Thẩm phán về việc xử lý khoản nợ có bảo đảm như sau:

a) Trường hợp tài sản bảo đảm được sử dụng để thực hiện phương án phục

hồi hoạt động kinh doanh thì việc xử lý đối với tài sản bảo đảm theo nghị quyết

của Hội nghị chủ nợ chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của chủ nợ của

tài sản bảo đảm đó;

b) Trường hợp không thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

hoặc tài sản bảo đảm không cần thiết cho việc thực hiện phương án phục hồi

hoạt động kinh doanh thì xử lý theo thời hạn quy định trong hợp đồng đối với

hợp đồng có bảo đảm đã đến hạn. Đối với hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn

thì khi tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Thẩm phán đình chỉ hợp
đồng và xử lý các khoản nợ có bảo đảm. Việc xử lý khoản nợ có bảo đảm theo

quy định tại khoản 2 Điều này. Không áp dụng quy định tại điểm này đối với
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 42 của Luật này.

2. Việc xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện như sau:

a) Đối với khoản nợ có bảo đảm được xác lập trước khi Tòa án thụ lý đơn

yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản được thanh toán bằng tài sản bảo đảm đó;

b) Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán số nợ thì phần

nợ còn lại trở thành khoản nợ không có bảo đảm của doanh nghiệp, hợp tác xã;

nếu giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá

trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kế

về giá trị thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để nghị Thẩm

phán cho xử lý ngay tài sản bảo đảm đó theo quy định tại khoản 2 Điều này.
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4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đề xuất Thẩm phán
thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều này theo quy định của pháp

luật, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

5. Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết và hướng dẫn Điều này.

Điều 45. Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới hoặc
bảo lãnh

1. Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một

khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó mất khả năng

thanh toán thì chủ nợ có quyền đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số

các doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện việc trả nợ cho mình theo quy định

của pháp luật.

2. Trường hợp bên bảo lãnh mất khả năng thanh toán thì việc bảo lãnh

được giải quyết như sau:

a) Nếu nghĩa vụ bảo lãnh phát sinh thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa

vụ bảo lãnh. Trường hợp bên bảo lãnh không thanh toán đầy đủ trong phạm vi

bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thanh toán
phần còn thiếu;

b) Nếu nghĩa vụ bảo lãnh chưa phát sinh thì bên được bảo lãnh phải thay

thế biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp người được bảo lãnh và người nhận

bảo lãnh có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp bên được bảo lãnh hoặc cả bên bảo lãnh và bên được bảo

lãnh đều mất khả năng thanh toán thì bên bảo lãnh phải chịu trách nhiệm thay

cho bên được bảo lãnh theo quy định của pháp luật.

Điều 46. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác
xã phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự

sau đây:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương;

c) Khoản nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y

tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa

ước lao động tập thể, hợp đồng lao động;

đ) Khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp, hợp tác xã;

e) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;
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g) Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ

nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không

đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã

thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn

lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ

đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã không đủ để

thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ

tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Điều 47. Trả lại tài sản nhận bảo đảm

Doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ trả lại tài sản nhận bảo đảm cho cá nhân, tổ

chức đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thực hiện nghĩa

vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trước khi Tòa án mở thủ tục phá

sản trong trường hợp cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện nghĩa vụ đối với doanh

nghiệp, hợp tác xã.

Điều 48. Nhận lại hàng hóa đã bán

Người bán đã gửi hàng hóa cho người mua là doanh nghiệp, hợp tác xã

nhưng chưa được thanh toán và người mua cũng chưa nhận được hàng hóa thì

người bán được nhận lại hàng hóa đó. Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã đã nhận

hàng hóa đó và không thể trả lại được thì người bán trở thành chủ nợ không có

bảo đảm.

Điều 49. Giao dịch bị coi là vô hiệu

1. Trừ trường hợp Luật này có quy định khác, giao dịch của doanh nghiệp,

hợp tác xã được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết
định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp
sau đây:

a) Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;

b) Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo

đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;


























































